ÔN TẬP LẦN 4 – MÔN HÓA HỌC -  LỚP 12
KIM LOẠI KIÊM - KIỀM THỔ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC  07-13

1. ( ĐHB - 13 ) : Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, 
[image: image1.wmf]2

M(OH)

 và 
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MCO

 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch 
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HSO

 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

A. Mg
B. Cu
D. Zn
D. Ca

2. ( ĐHB - 13 ): Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 4,656
B. 4,460
C. 2,790
D. 3,792

3.  (ĐHB-13): Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?

A. Na
B. Ca
C. K
D. Li

4.  (ĐHA-12):   Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

A. 3,94 gam.
B. 7,88 gam.
C. 11,28 gam.
D. 9,85 gam.

5. ( ĐHB-12): Phát biểu nào sau đây là sai? 


 A. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất.         


 B. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi. 


 C. Tinh thể nước đá, tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử.          


 D. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng lk CHT

6. ( ĐHB-11): Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 


       A.Na, K, Ca. 
B. Na, K, Ba. 
C. Li, Na, Mg. 
D. Mg, Ca, Ba.

7. (ĐHA-10): Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 

A.0,020. 


B. 0,030. 


C. 0,015. 


D. 0,010.

8.  ( ĐHB-10): Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3– và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 



A.9,21. 


B. 9,26. 

C. 8,79. 

D. 7,47
9. (ĐHA-10) Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-  0,006 mol HCO3- và 0,001 mol NO3- Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là
A. 0,222.
B. 0,120.
C. 0,444.
D. 0,180.

10.  (ĐHA-09): Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 
            A.4,48. 
B. 3,36. 
C. 2,24. 
D. 1,12.

11.  ( ĐHB-09): Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là 


             A. Na. 
B. Ca. 
C. Ba. 
D. K. 

12.  ( ĐHB-08): Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

            A. Na. 
B. K. 
C. Rb. 
D. Li.
13. ( ĐHB-07):  Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

      A. NaCl, NaOH, BaCl2. 
B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. 
D. NaCl.

14. ( ĐHA-07):  Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

     A.V = 22,4(a - b). 
B. V = 11,2(a - b). 
C. V = 11,2(a + b). 
D. V = 22,4(a + b).

15. (ĐHB-13) : Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, 
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M(OH)

 và 
[image: image5.wmf]3

MCO

 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch 
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HSO

 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

A. Mg
B. Cu
C. Zn
D. Ca

16.  (ĐHB-13): Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
B. Mg(HCO3)2, CaCl2


C. CaSO4, MgCl2

D. Ca(HCO3)2, MgCl2

17.  (ĐHB-13): Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 4,656
B. 4,460
C. 2,790
D. 3,792

18. (ĐHA-13):   Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,64
B. 15,76
C. 21,92
D. 39,40

19.  (ĐHA-13):  Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.
B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.


C. HNO3, NaCl và Na2SO4.
D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

20. (ĐHA-13): Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,31 gam
   B. 2,33 gam
                 C. 1,71 gam



D. 0,98 gam.

21. (ĐHB-12): Sục 4,48 lít khí CO2  (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2  0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,70.


B. 23,64.


C. 7,88.


D. 13,79.

22. (ĐHA-11): Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: 

A. HCl, NaOH, Na2CO3. 
B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. 
C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3. 
D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

23.  (ĐHA-11): Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 


A. Thạch cao nung (CaSO4.H2O). 


B. Đá vôi (CaCO3). 


C. Vôi sống (CaO).                           


D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).

24.  (ĐHB-11): Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 

A.1,6. 


B. 1,2. 



C. 1,0. 



D. 1,4.

25.  (ĐHB-11): Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. 

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. 

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh. 

D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

26. (CĐ-11): Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl− (0,02 mol), HCO3− (0,10 mol) và SO42− (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc 

A. là nước mềm. 

B. có tính cứng vĩnh cửu. 
C. có tính cứng toàn phần. 
D. có tính cứng tạm thời.
27. (ĐHA-10): Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là 

A.kali và bari. 

B. liti và beri. 


C. natri và magie. 

D. kali và canxi
28.  (ĐHA-10): Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

29.  (ĐHA-10): Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là 

A.13,70 gam. 


B. 12,78 gam. 


C. 18,46 gam. 


D. 14,62 gam.

30.  (ĐHA-10):  Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là 

A.0,08 và 4,8. 

B. 0,04 và 4,8. 


C. 0,14 và 2,4. 


D. 0,07 và 3,2.

31.  (ĐHA-10): Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– và 0,001 mol NO3–. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là 

A.0,180. 


B. 0,120. 


C. 0,444. 


D. 0,222.

32. (ĐHB-10): Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 

A.4. 



B. 7. 



C. 5. 



D. 6.

33. (ĐHB-10):  Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là 

A.Mg và Ca. 


B. Be và Mg. 


C. Mg và Sr. 


D. Be và Ca.

34.  (ĐHB-10): dd X chứa các ion: Ca2+, Na+, 
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HCO

-

 và 
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-

, trong đó số mol của ion
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 là 0,1. Cho 1/2 dd X phản ứng với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dd X còn lại phản ứng với dd Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dd X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 9,21


B. 9,26



C. 8,79



D. 7,47

35.  (ĐHA-09): Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A.1,182. 


B. 3,940. 


C. 1,970. 


D. 2,364.

36.  (ĐHA-09):  Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 

A.3. 



B. 2. 



C. 1.



 D. 4.

37. (ĐHA-08):  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.19,70. 


B. 17,73. 


C. 9,85. 


D. 11,82.

38.  (ĐHA-08):  Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
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Hai muối X, Y tương ứng là

A.CaCO3, NaHSO4. 

B. BaCO3, Na2CO3. 

C. CaCO3, NaHCO3. 

D. MgCO3, NaHCO3.

39.  (ĐHB-08):  Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. Na2CO3. 


B. HCl. 


C. H2SO4. 


D. NaHCO3.

40.  (ĐHB-08):  Thành phần chính của quặng photphorit là

A. Ca3(PO4)2. 


B. NH4H2PO4. 


C. Ca(H2PO4)2. 


D. CaHPO4.

41. (ĐHB-08):  Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là

A. 40%. 


B. 50%. 


C. 84%. 


D. 92%.

42.  (CĐ-08):  Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và HCl. 

B. Na2CO3 và Na3PO4.

C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 

D. NaCl và Ca(OH)2.

43. (ĐHA-07):  Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)

A.0,032. 


B. 0,048. 


C. 0,06. 


D. 0,04.

44. (ĐHB-07):  Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, NaCl, Na2SO4. 



B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.


C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.       



D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

45. (ĐHB-07):  Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 5,8 gam. 


B. 6,5 gam. 


C. 4,2 gam. 


D. 6,3 gam.
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